	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ XÃ HỘI
NĂM HỌC 2019 - 2020
ĐỀ 1

	ĐỀ THI HỌC KÌ I 

MÔN: NGỮ VĂN 8
Thời gian: 90 phút

Ngày thi:  11/12/2019


Câu 1. (6 điểm)

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

(…) Tưởng đến vẻ mặt rầu rầu và sự hiền từ của mẹ tôi, và nghĩ đến cảnh thiếu thốn một tình thương ấp ủ từng phen làm tôi rớt nước mắt, tôi toan trả lời có. Nhưng, nhận ra những ý nghĩa cay độc trong giọng nói và trên nét mặt khi cười rất kịch của cô tôi kia, tôi cúi đầu không đáp. Vì tôi biết rõ, nhắc đến mẹ tôi, cô tôi chỉ có ý gieo rắc vào đầu óc tôi những hoài nghi để tôi khinh miệt và ruồng rẫy mẹ tôi, một người đàn bà bị cái tội là góa chồng, nợ nần cùng túng quá, phải bỏ con cái đi tha hương cầu thực (…).
a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Ai là tác giả? (0,5 điểm)
b. Tìm trong đoạn văn trên các từ ngữ thuộc trường từ vựng  thái độ. Việc sử dụng trường từ ngựng đó có tác dụng như thế nào trong việc miêu tả thái độ, tâm trạng của nhân vật? (2,0 điểm)
c. Phân tích cấu tạo câu văn dưới đây và cho biết câu đó thuộc kiểu câu gì.          (1,0 điểm)
d. Từ tình cảm của mẹ con bé Hồng trong đoạn trích, em hãy viết một đoạn văn khoảng ½ trang giấy nêu suy nghĩ của em về tình cảm gia đình trong cuộc sống hiện nay. (2,0 điểm)
Câu 2. (4 điểm)
Học sinh chọn một trong hai đề sau:
1. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 2/3 trang giấy)  giới thiệu về giá trị của hoa sen. 

2. Viết đoạn văn (khoảng 2/3 trang giấy)  giới thiệu về giá trị của cây hoa mai. 
Chúc các con làm bài tốt !
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Câu 1. (6 điểm)

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

Lão cố làm ra vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước, tôi muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc. Bây giờ tôi thì tôi không xót xa năm quyển sách của tôi quá như trước nữa. Tôi chỉ ái ngại cho lão. Tôi hỏi cho có chuyện:
- Thế nó cho bắt à?

Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc.

a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Ai là tác giả? (1,0 điểm)
b. Tìm các từ ngữ thuộc trường từ vựng cơ thể người có trong đoạn trích trên và nêu tác dụng của chúng trong việc biểu đạt nội dung. (2,0 điểm)
c. Phân tích cấu tạo câu văn dưới đây và cho biết câu đó thuộc kiểu câu gì.          (1,0 điểm)
Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước, tôi muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc.
d. Nhân vật “tôi” trong đoạn trích trên là người luôn quan tâm, sẻ chia và cảm thông với người khác. Bằng hiểu biết của bản thân, em hãy viết một đoạn văn khoảng 1/2 trang giấy trình bày suy nghĩ của em về tình yêu thương giữa con người với con người trong cuộc sống ngày nay. 

Câu 2. (4 điểm)
Học sinh chọn một trong hai đề sau:

1. Viết đoạn văn (khoảng 2/3 trang giấy)  giới thiệu về giá trị của cây hoa đào. 

2. Viết đoạn văn (khoảng 2/3 trang giấy)  giới thiệu về giá trị của cây hoa mai. 
Chúc con làm bài tốt !
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Câu 1. (6 điểm)

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

Rồi chị túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa. Sức lẻo khoẻo của anh chàng nghiện chạy không kịp với sức xô đẩy của người đàn bà lực điền, hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu sưu.
Người nhà lí trưởng sấn sổ bước đến giơ gậy chực đánh chị Dậu. Nhanh như cắt, chị Dậu nắm ngay được gậy của hắn. Hai người giằng co nhau, du đẩy nhau, rồi ai nấy đều buông gậy ra, áp vào vật nhau. Hai đứa trẻ con kêu khóc om sòm. Kết cục, anh chàng “hầu cận ông lí” yếu hơn chị chàng con mọn, hắn bị chị này túm tóc lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm.
a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Ai là tác giả? (1,0 điểm)
b. Tìm trong đoạn văn trên các từ thuộc trường từ vựng hành động. Việc sử dụng trường từ vựng đó có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện nội dung? 
(2,0 điểm)
c. Phân tích cấu tạo câu văn dưới đây và cho biết câu đó thuộc kiểu câu gì.          (1,0 điểm)
Kết cục, anh chàng “hầu cận ông lí” yếu hơn chị chàng con mọn, hắn bị chị này túm tóc lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm.
d. Đoạn trích trên đã cho thấy hành động quyết tâm bảo vệ chồng của chị Dậu. Dựa vào hiểu biết của bản thân, em hãy viết một đoạn văn khoảng 1/2 trang giấy trình bày suy nghĩ của em về tình cảm gia đình trong cuộc sống ngày nay. 
(2,0 điểm)
Câu 2. (4 điểm)
Học sinh chọn một trong hai đề sau:
1. Viết đoạn văn (khoảng 2/3 trang giấy)  giới thiệu về giá trị của hoa sen. 

2. Viết đoạn văn (khoảng 2/3 trang giấy)  giới thiệu về giá trị của cây hoa đào. 
Chúc con làm bài tốt !
